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	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Số:          /TTr-BKHĐT


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ____________________



	
	               Hà Nội, ngày    tháng 6 năm 2024


TỜ TRÌNH 

Về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc 

thiết lập Hệ thống thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia



                                 Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ. 

Căn cứ quy định tại Điều 20 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Điều 32 và khoản 3 Điều 34 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ); thực hiện nhiệm vụ, giải pháp tại điểm e khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 108/2023/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội; thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự thảo “Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thiết lập Hệ thống thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia” (gọi là dự thảo Quyết định). 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:
I. CĂN CỨ VÀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ xây dựng

-  Nghị quyết số 108/2023/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội Về giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” (gọi tắt là Nghị quyết số 108/2023/QH15).
- Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (gọi tắt là Nghị định số 27/2022/NĐ-CP).

- Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (gọi tắt là Nghị định số 38/2023/NĐ-CP).
2. Sự cần thiết

a) Cụ thể hóa nhiệm vụ được Quốc hội, quy định của Nghị định của Chính phủ giao trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
- Tại điểm e khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 108/2023/QH15 quy định:
“e) Hoàn thành hệ thống đánh giá, giám sát các Chương trình mục tiêu quốc gia để trao đổi, phản hồi, kết nối kịp thời, công khai, minh bạch và đăng tải trên trang thông tin điện tử từ cơ sở đến huyện, tỉnh, Bộ, ngành trung ương về tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Đẩy mạnh số hóa, cập nhật các tài liệu hướng dẫn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;”.

- Tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP quy định: 

“a) Hệ thống được thiết lập tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở liên thông dữ liệu giữa Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công và các Hệ thống quản lý chương trình mục tiêu quốc gia để cập nhật, tích hợp, lưu trữ thông tin giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia trên phạm vi cả nước.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng chuẩn dữ liệu liên thông với hệ thống quản lý của chủ chương trình; tổng hợp số liệu và thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên Hệ thống; quản lý vận hành Hệ thống.

c) Chủ chương trình xây dựng Hệ thống quản lý chương trình mục tiêu quốc gia theo nhiệm vụ được giao, liên thông dữ liệu vào cơ sở dữ liệu Hệ thống.

d) Chủ dự án thành phần chịu trách nhiệm cập nhật thông tin trên Hệ thống quản lý chương trình mục tiêu quốc gia của chủ chương trình.

đ) Cơ quan chủ quản chỉ đạo cơ quan chuyên môn nhập dữ liệu chỉ số, biểu mẫu về giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.”.

- Tại khoản 3 Điều 34 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP) quy định trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: “3. Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và chế độ báo cáo trực tuyến trên Hệ thống trong giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia.”.

Như vậy, việc trình Thủ tướng Chính phủ quy định về thiết lập Hệ thống thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia là cụ thể hóa nhiệm vụ đã được Quốc hội giao tại Nghị quyết số 108/2023/QH15, Chính phủ giao tại các Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, Nghị định số 38/2023/NĐ-CP.

b) Đảm bảo cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trung ương và các địa phương, giữa các cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực trong giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

- Theo quy định tại khoản 6 Điều 80 Luật Đầu tư công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư “6. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về các chương trình mục tiêu quốc gia”.

- Theo quy định tại khoản 5 Điều 81 Luật Đầu tư công, Bộ Tài chính có nhiệm vụ “5. Báo cáo Chính phủ tình hình giải ngân, quyết toán kế hoạch, chương trình, dự án.”.

- Theo quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từng chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, bộ, cơ quan trung ương được giao trách nhiệm quản lý đối với từng chương trình theo ngành, lĩnh vực. Cụ thể:

+ Tại tiết a điểm 1 Mục IV Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ban hành kèm theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Dân tộc “Là cơ quan chủ trì quản lý Chương trình; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện Chương trình theo quy định”.
+ Tại tiết a điểm 1 Mục VI Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội “Là cơ quan chủ trì quản lý Chương trình; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành Liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai, thực hiện Chương trình theo quy định.”.
+ Tại tiết a điểm 1 Mục VI Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ban hành kèm theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “Là cơ quan chủ trì quản lý Chương trình; có trách nhiệm quản lý và giám sát tổng thể về kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới của tất cả các địa phương trên cả nước;”.
Như vậy, công tác giám sát, đánh giá liên quan đến chức năng quản lý của nhiều cơ quan trung ương. Tuy nhiên, công tác quản lý đang phân tán theo ngành, lĩnh vực, chưa có cơ chế phối hợp đồng bộ, thống nhất trong theo dõi, giám sát các chương trình. Bên cạnh đó, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ không quy định hình thức văn bản liên bộ, cơ quan trung ương. Do vậy, cần thiết phải trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định thống nhất để quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong công tác phối hợp thực hiện việc giám sát, đánh giá đối với các chương trình mục tiêu quốc gia.
c) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia trên phạm vi toàn quốc vừa nhằm để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính theo yêu cầu của Chính phủ, vừa khắc mục hạn chế còn tồn tại từ các giai đoạn trước. Trong đó: 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và quy trình báo cáo trực tuyến trên Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia góp phần giảm thiểu chi phí, nhân lực, khắc phục tình trạng địa phương còn phải thực hiện nhiều lần các báo cáo, theo nhiều mẫu biểu, cho nhiều cơ quan khác nhau; đồng thời, xây dựng được cơ sở dữ liệu có tính liên ngành đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ cho quá trình phân tích, đánh giá và hoạch định chính sách có liên quan. 

- Thiết lập Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia đồng bộ, thống nhất từ trung ương tới địa phương nhằm tuân thủ quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ
 và đáp ứng yêu cầu của Chính phủ về việc đẩy mạnh số hóa trong quản lý hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025, về cải cách thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. 

II. VỀ SỰ PHÙ HỢP VỚI CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC

Việc xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thiết lập Hệ thống thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia phù hợp với Văn kiện Đại hội Đảng khóa XIII (nội dung Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 liên quan đến thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia), Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24 tháng 11 năm 2023  của Ban Chấp hành Trung ương
, Kết luận số 12-KL/TW ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị
; phù hợp quy định của Luật Đầu tư công, các Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4, Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023, Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ; góp phần bảo đảm triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia được Quốc hội quyết nghị chủ trương đầu tư (tại các Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020, số 24/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021, số 25/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội); cụ thể hóa nhiệm vụ của Quốc hội giao tại Nghị quyết số 108/2023/QH15, nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại các Quyết định phê duyệt từng chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 (các Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021, số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022, số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ); đảm bảo không vi phạm Quyết định số 69-QĐ/TW ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị
.
III. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH

1. Mục đích
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa cơ sở dữ liệu quốc gia về các chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện nhiệm vụ Quốc hội, Chính phủ giao; đồng thời, khắc phục nhưng hạn chế còn tồn tại trong quản lý, giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia.
2. Quan điểm

- Bảo đảm tuân thủ các quy định Hiến pháp năm 2013, phù hợp với chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia tại các Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020, Nghị quyết số 24/2021/QH15, Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021, Nghị quyết số 108/2023/QH15 ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Quốc hội; tuân thủ quy định tại các Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, Nghị định số 38/2023/NĐ-CP.
- Quy định thống nhất nguyên tắc phối hợp trong quản lý, giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia giữa các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương; xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia về các chương trình.
IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Căn cứ quy định tại Điều 32 và khoản 3 Điều 34 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng và tổ chức lấy ý kiến các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương đối với dự thảo Quyết định (tại văn bản số 6130/BKHĐT-TCTT ngày 01 tháng 8 năm 2023). 
2. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của Bộ Tư pháp (tại văn bản số 4318/BTP-PLDSKT ngày 18 tháng 9 năm 2023) và các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện Hồ sơ trình dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thiết lập Hệ thống thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số 119/BC-BTP ngày 22 tháng 5 năm 2024 thẩm định Hồ sơ dự thảo Quyết định theo quy định.
3. Tổ chức lấy ý kiến Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc đối với Hồ sơ dự thảo Quyết định sau khi tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp (tại văn bản số 4295/BKHĐT-TCTT ngày 05 tháng 6 năm 2024).
4. Trên cơ sở tổng hợp, rà soát, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và tổng hợp ý kiến tham gia của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện Hồ sơ dự thảo Quyết định để trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.
V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Về tên gọi Quyết định

Tại khoản 3 Điều 34 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP) quy định trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: “3. Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và chế độ báo cáo trực tuyến trên Hệ thống trong giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia.”.

Tuy nhiên, “Cơ sở dữ liệu quốc gia về giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia” không thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định tại Nghị định số 47/2024/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ
. Tại báo cáo thẩm định số 119/BC-BTP ngày 22 tháng 5 năm 2024, Bộ Tư pháp cũng khẳng định việc quy định xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia với tính chất là một cơ sở dữ liệu độc lập theo Nghị định số 47/2024/NĐ-CP là chưa phù hợp và đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, chỉnh sửa cho phù hợp, thống nhất giữa tên, phạm vi điều chỉnh, nội dung dự thảo Quyết định đảm bảo phù hợp với quy định của Nghị định số 47/2024/NĐ-CP. 
Tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất điều chỉnh tên gọi Quyết định của Thủ tướng Chính phủ như sau: “Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thiết lập Hệ thống thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia” để vừa đảm bảo không trái với quy định của Nghị định số 47/2024/NĐ-CP và vừa phản ánh đúng bản chất của việc xây dựng hệ thống dữ liệu chung về giám sát, đánh giá các các chương trình mục tiêu quốc gia theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ, Lãnh đạo Chính phủ.

2. Về Bố cục dự thảo Quyết định

Dự thảo Quyết định được kết cấu thành 4 Chương, 14 điều quy định các nội dung:

a) Căn cứ ban hành Quyết định.
b) Chương I về “Quy định chung”, gồm 03 điều (từ Điều 1 đến Điều 3) quy định về: phạm vi điều chỉnh (Điều 1), đối tượng áp dụng (Điều 2) và nguyên tắc quản lý trên Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia (Điều 3).

c) Chương II về “Thiết lập Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia”, gồm 04 điều (từ Điều 4 đến Điều 7) quy định về: nội dung thiết lập Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia (Điều 5); nội dung xây dựng Hệ thống quản lý chương trình mục tiêu quốc gia để thiết lập Hệ thống (Điều 6); nội dung cơ sở dữ liệu về giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia (Điều 7); quản lý sử dụng các hệ thông tin (Điều 8).

d) Chương III về “Quy trình tạo lập cơ sở dữ liệu về giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia”, gồm 03 điều (từ Điều 9 đến Điều 11) quy định về: quy trình báo cáo trực tuyến về lập, giao, điều chỉnh mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư công trung hạn, thông báo mức kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước giai đoạn 5 năm (Điều 9); mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư vốn, dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước hằng năm (Điều 10); quy trình báo cáo tình hình thực hiện các chương trình hằng tháng, hằng quý, 6 tháng, 01 năm, 03 năm, 05 năm và đột xuất (Điều 11). 

đ) Chương IV về “Tổ chức thực hiện”, gồm 04 Điều (từ Điều 12 đến Điều 15) quy định về: trách nhiệm của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (Điều 12); điều khoản chuyển tiếp (Điều 13); hiệu lực thi hành (Điều 14); trách nhiệm thi hành (Điều 15).

3. Về nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định
a) Phạm vi điều chỉnh của Quyết định, gồm:
- Thiết lập Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia (được gọi là Hệ thống).

- Quy trình tạo lập cơ sở dữ liệu về giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia.
b) Nguyên tắc thiết lập và quản lý cơ sở dữ liệu trên Hệ thống, bao gồm:

- Thiết lập Hệ thống tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; bảo đảm tính thống nhất, hiệu quả, đồng bộ, tránh chồng chéo, lãng phí.

- Xây dựng hoặc thiết lập Hệ thống quản lý chương trình mục tiêu quốc gia bảo đảm tuân thủ Khung kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu bảo đảm khả năng kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin thông suốt vào Hệ thống. 

- Tạo lập, chia sẻ, khai thác dữ liệu trên Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công và các Hệ thống quản lý chương trình mục tiêu quốc gia để thiết lập Hệ thống phải tuân thủ quy định của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước và các quy định pháp luật về bảo mật thông tin dữ liệu, an toàn, an ninh thông tin mạng, giao dịch điện tử.

- Xây dựng mẫu biểu, chi tiêu thu thập thông tin dữ liệu báo cáo trên từng hệ thống phải phù hợp với quy định về quản lý ngân sách nhà nước, đầu tư công, pháp luật chuyên ngành (nếu có); bảo đảm rõ ràng, thống nhất, đồng bộ, khả thi, không trùng lặp nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực trong thực hiện chế độ báo cáo.

- Thực hiện chế độ báo cáo trực tuyến trên các hệ thống thông tin thay thế cho hình thức báo cáo bằng văn bản giấy. Dữ liệu báo cáo trên các hệ thống phải bảo đảm đầy đủ, chính xác, kịp thời và thống nhất từ địa phương đến trung ương để đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại các cấp. Cơ quan đơn vị cấp trên trực thuộc của cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo chịu trách nhiệm rà soát, tổng hợp dữ liệu theo phạm vi ngành, lĩnh vực hoặc theo địa bàn quản lý.
c) Nội dung thiết lập Hệ thống, gồm:
- Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, phần cứng, ứng dụng phần mềm nghiệp vụ để thực hiện quy trình cung cấp, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ, trao đổi, kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin tạo lập dữ liệu chung về giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia trên môi trường mạng.

- Xây dựng công cụ để tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công và các Hệ thống quản lý chương trình mục tiêu quốc gia, Hệ thống thông tin quản lý ngân sách nhà nước và kho bạc.

- Xây dựng và triển khai các chức năng báo các trực tuyến trên Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công theo các mẫu biểu được ban hành kèm theo Quyết định này về kết quả xây dựng, ban hành văn bản quản lý, tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia tại các cấp; lập, phân bổ, giao kế hoạch, sử dụng và giải ngân vốn đầu tư công, kinh phí chi thường xuyên nguồn ngân sách nhà nước, các nguồn lực khác và danh mục dự án đầu tư công, danh mục nhiệm vụ; kết quả đánh giá tình hình thực hiện của các chương trình mục tiêu quốc gia tại trung ương và địa phương và các nội dung có liên quan.

- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.
d) Nội dung xây dựng Hệ thống quản lý chương trình mục tiêu quốc gia để thiết lập Hệ thống, gồm:

- Xây dựng cấu trúc dữ liệu về các chỉ tiêu đầu vào, chỉ tiêu đầu ra, chỉ số đo lường kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ (mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể) của một (01) chương trình mục tiêu quốc gia theo ngành, lĩnh vực, chi tiết đến nội dung, dự án thành phần.

- Thiết lập hạ tầng kỹ thuật, phần cứng, ứng dụng phần mềm nghiệp vụ để thu thập, tạo lập, duy trì dữ liệu thông tin quản lý về một (01) chương trình mục tiêu quốc gia theo ngành, lĩnh vực trên môi trường mạng.

- Xây dựng công cụ để kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống quản lý chương trình mục tiêu quốc gia và Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công.

- Xây dựng, duy trì các biểu mẫu thu thập, tạo lập thông tin trực tuyến về các chỉ tiêu đầu vào, chỉ tiêu đầu ra, chỉ số đo lường kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ (mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể) của một (01) chương trình mục tiêu quốc gia theo ngành, lĩnh vực, chi tiết đến nội dung, dự án thành phần và các nội dung khác theo yêu cầu quản lý.

- Xây dựng và triển khai các chức năng báo cáo trực tuyến được ban hành kèm theo Quyết định này trên Hệ thống quản lý chương trình mục tiêu quốc gia về kết quả ban hành văn bản quản lý, tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; thông báo chỉ tiêu giao mục tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan chủ quản chương trình tại các cấp theo phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực.

- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

đ) Nội dung cơ sở dữ liệu về giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia trên Hệ thống, gồm:
- Dữ liệu về giao, điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đầu tư công trung hạn, thông báo mức vốn sự nghiệp ngân sách trung ương giai đoạn 5 năm của các chương trình mục tiêu quốc gia.

- Dữ liệu về lập, giao, điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hằng năm.

- Dữ liệu về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, bao gồm:

+ Kết quả xây dựng văn bản quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại các cấp và các tài liệu có liên quan.

+ Kết quả tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của các chương trình mục tiêu quốc gia (cụ thể: các chỉ tiêu đầu vào, chỉ tiêu đầu ra, chỉ số đo lường kết quả thực hiện mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ của từng chương trình mục tiêu quốc gia).

+ Kết quả phân bổ, giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia.

+ Dữ liệu khác theo quy định của của cơ quan có thẩm quyền.

e) Quản lý tài khoản sử dụng trên các hệ thống thông tin được phân cấp như sau:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định số lượng tài khoản cung cấp theo từng cơ quan, đơn vị và thực hiện cấp tài khoản sử dụng Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công theo ngành, lĩnh vực quản lý.

- Chủ chương trình quyết định số lượng tài khoản cung cấp theo từng cơ quan, đơn vị và thực hiện cấp tài khoản sử dụng Hệ thống thông tin quản lý chương trình mục tiêu quốc gia theo ngành, lĩnh vực quản lý.
g) Quy trình tạo lập cơ sở dữ liệu về giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia, bao gồm: quy trình báo cáo trực tuyến về lập, giao, điều chỉnh mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư công trung hạn, thông báo mức kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước giai đoạn 5 năm; mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư vốn, dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước hằng năm; quy trình báo cáo tình hình thực hiện các chương trình hằng tháng, hằng quý, 6 tháng, 01 năm, 03 năm, 05 năm và đột xuất. 
Nội dung quy định chi tiết quy trình và trách nhiệm của các bộ, ngành và địa phương trong thực hiện các khâu báo cáo trực tuyến trên các hệ thống thôn tin tương ứng và thay thế các quy trình lập, giao kế hoạch, dự toán, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình theo quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, Nghị định số 38/2023/NĐ-CP.

VI. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ VIỆC LỒNG GHÉP VẤN ĐỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI, VIỆC THỰC HIỆN CÁC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ TRONG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Về đánh giá tác động các chính sách

Báo cáo đánh giá tác động của chính sách được trình kèm theo Tờ trình.

2. Về đánh giá thủ tục hành chính

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính cụ thể hóa các thủ tục hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước theo quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ) trên môi trường mạng theo quy định tại Chương II Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

3. Đánh giá về vấn đề bình đẳng giới

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ không có yếu tố gây nên vấn đề bất bình đẳng giới. 

4. Đánh giá về thực hiện các điều ước quốc tế

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ không có nội dung liên quan đến thực hiện các điều ước quốc tế.

VII. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA

Sau khi Quyết định được ban hành, không phát sinh thêm nguồn lực để thực hiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu, thiết lập Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia so với tổng kinh phí đã được Quốc hội thông qua tại các Nghị quyết số 120/2020/QH14, Nghị quyết số 24/2021/QH15, Nghị quyết số 25/2021/QH15. Trong đó:
1. Kinh phí xây dựng, nâng cấp, quản lý vận hành và duy trì Hệ thống thông tin quản lý từng chương trình mục tiêu quốc gia được bố trí từ kinh phí giám sát, đánh giá từng chương trình và kinh phí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm của chủ chương trình.

2. Kinh phí xây dựng, nâng cấp hạ tầng chuẩn dữ liệu liên thông và duy trì kết nối liên thông giữa Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công và từng Hệ thống quản lý chương trình chương trình mục tiêu quốc gia để thiết lập Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia được bố trí từ kinh phí giám sát, đánh giá giá từng chương trình mục tiêu quốc gia và dự toán ngân sách nhà nước hằng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

3. Kinh phí thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia được bố trí từ kinh phí giám sát, đánh giá từng chương trình và kinh phí thường xuyên hằng năm của các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ báo cáo.

4. Kinh phí thực hiện chế độ báo cáo của tổ chức, cá nhân khác do tổ chức, cá nhân đó tự bảo đảm.

VIII. GIẢI TRÌNH, TIẾP THU BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP VÀ Ý KIẾN CÁC BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG, ĐỊA PHƯƠNG
1. Tiếp thu, giải trình Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp

Tại báo thẩm định số 119/BC-BTP ngày 22 tháng 5 năm 2024, Bộ Tư pháp có ý kiến về việc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ chế báo cáo trực tuyến trên Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia là có cơ sở pháp lý, đúng nhiệm vụ được giao; thống nhất đối tượng áp dụng, tính hợp hiến, tính tương thích với các điều ước quốc tế, sự cần thiết, tính hợp lý, chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính và việc lồng ghép các vấn đề bình đẳng giới.

Đối với các nội dung Bộ Tư pháp đề nghị làm rõ (như: phạm vi điều chỉnh, về tính hợp pháp, thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, tính khả thi và trình tự, thủ tục, kỹ thuật soạn thảo Quyết định) tại Báo cáo thẩm định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giải trình, tiếp thu tại Báo cáo số …./BC-BKHĐT ngày … tháng 6 năm 2024. 

2. Tổng hợp ý kiến tham gia góp ý của các bộ, cơ quan trung ương

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức lấy ý kiến và nhận được 66 ý kiến tham gia của các bộ, cơ quan trung ương và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó: 17 ý kiến thống nhất hoàn toàn với dự thảo Quyết định; 49 ý kiến thống nhất với sự cần thiết và có ý kiến góp ý xây dựng dự thảo Quyết định. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã rà soát, tiếp thu 49 ý kiến tham gia, góp ý, đặc biệt là ý kiến của Bộ Tư pháp, hoàn thiện Hồ sơ dự thảo Quyết định gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp theo quy định Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm của Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện Hồ sơ dự thảo Quyết định và tổ chức lấy ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu tối đa ý kiến của các cơ quan để hoàn thiện Hồ sơ dự thảo Quyết định; đồng thời, giải trình làm rõ một số ý kiến còn có quan điểm khác nhau tại báo cáo kèm theo Tờ trình.
IX. KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện Hồ sơ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thiết lập Hệ thống thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia. 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin gửi kèm theo Tờ trình các tài liệu: (1) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; (2) Báo cáo đánh giá tác động của chính sách; (3) Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp; (4) Báo cáo Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; (5) Báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của cơ quan trung ương và địa phương và văn bản góp ý kèm theo
Trên đây là Tờ trình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thiết lập Hệ thống thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia. Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Phó TTgCP Trần Lưu Quang (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: TC, TP, LĐTBXH, 
NNPTNT, UBDT;

- Bộ KH&ĐT: Lãnh đạo Bộ; 
các Vụ: THKTQD, KTĐP&LT, 
LĐVX, KTNN, TTCNTT&CĐS;
- Lưu: VP, Vụ TCTT.
	BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Chí Dũng


� Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.


� Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.


� Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban Chấp hành Trung ương , Kết luận số 12-KL/TW ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


� Quyết định số 69-QĐ/TW ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.


� Nghị định số 47/2024/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định về danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia (gọi tắt là Nghị định số 47/2024/NĐ-CP).
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